
DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢNG BIỂU SỐ LIỆU CẦN CUNG CẤP 

(Kèm theo Công văn số :       /SXD-                 V/v đề nghị phối hợp cung cấp tài 

liệu xây dựng Chương trình PTĐT) 

 

STT Tài liệu cần cung cấp 

1 Niên giám thống kê cấp Huyện năm 2023, Báo cáo thống kê đến tháng 

6 năm 2024. 

2 Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp Huyện nhiệm kỳ 2021 – 2025 

3 Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cấp Huyện nhiệm kỳ 2021 – 2025 

4 Báo cáo kinh tế xã hội cấp Huyện (năm 2021-2022-2023) và Kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội các năm tiếp theo  

 

5 

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện; Đồ án quy hoạch chung xây 

dựng thành phố/thị xã; Đồ án quy hoạch chung xây dựng các thị trấn 

huyện lỵ; Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực dự kiến hình thành 

đô thị 

6 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp Huyện 

7 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp Huyện 

8 Quy hoạch ngành liên quan (nếu có): hệ thống giao thông; cấp nước; 

thoát nước và chất thải rắn;… 

9 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư phát triển đô 

thị trên địa bàn (nếu có). 

10 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

 
 

 



1 GTSX theo giá so sánh 2010 (triệu đồng)

1.1 Dịch vụ

1.2 Công nghiệp và xây dựng

1.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản

2
Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm (GRDP) trên địa 

bàn

TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Hiện trạng

1 Tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ %

2
Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm (GRDP) trên địa bàn so 

với cả nước
lần

3 Thu nhập bình quân đầu người
triệu 

đồng/người/tháng

4 Tỷ lệ tăng dân số hàng năm %

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

CHI CỤC THỐNG KÊ 

I. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

, ngày     tháng     năm 2024

BIỂU 1: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN GIAI ĐOẠN 2021-2023

Hiện trạngTT Chỉ tiêu

CHI CỤC THỐNG KÊ UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023



A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 

THỊ TRẤN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

(A)=(A.1)+(A.2)+(A.3)

A.1 Thu ngân sách Trung ương

A.2 Thu ngân sách tỉnh

A.3 Tổng thu ngân sách địa phương (A.3)=(1)+(2)

1 Thu ngân sách cấp huyện

2 Thu ngân sách cấp xã (phường, thị trấn)

B
TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 

THỊ TRẤN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ (B)=(B.1)=(B.2)

B.1 Chi ngân sách cấp huyện

B.2 Chi ngân sách cấp xã (phường, thị trấn)

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Năm 2022

(đồng)

, ngày     tháng     năm 2024

BIỂU 2: TỔNG HỢP THU CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN GIAI ĐOẠN 2021 - 2023

Năm 2023

(đồng)

Phạm vi tổng hợp số liệu là các đô thị gồm: thị trấn, thị xã, thành phố

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 TT CHỈ TIÊU
Năm 2021

(đồng)

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN



Tổng số hộ
Số hộ nghèo 

đa chiều 

Tỉ lệ hộ nghèo

(%)
Tổng số hộ

Số hộ nghèo đa 

chiều 

Tỉ lệ hộ nghèo

(%)

I

Khu vực đô thị (thị trấn, 

xã đã được công nhận đô 

thị loại V/phường thuộc 

thị xã, thành phố)

II

Khu vực ngoại thị (các 

xã ngoại thị thuộc thị xã, 

thành phố)

1

2

BIỂU 3: TỔNG HỢP HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU TRÊN ĐỊA BÀN

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024

Hiện trạng

Tổng Cộng

TT Đơn vị

Năm 2023

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN  PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH 



TT Tên đơn vị hành chính
Dân số thường trú

(người)

Dân số tạm trú quy đổi

(người)

Tổng dân số

(người)
Ghi chú

I

Khu vực đô thị (thị trấn, xã đã 

được công nhận đô thị loại 

V/phường thuộc thị xã, thành 

phố)
1

2

3

II
Khu vực ngoại thị (các xã ngoại 

thị thuộc thị xã, thành phố)

1

2

3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024

CÔNG AN THÀNH PHỐ/THỊ XÃ/HUYỆNUBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

CÔNG AN THÀNH PHỐ/THỊ XÃ/HUYỆN

BIỂU 4: TỔNG HỢP DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN



Tổng số LĐ  

(người)

LĐ phi nông 

nghiệp (người)

Tỷ lệ LĐ phi 

Nông nghiệp (%)

Tổng số LĐ  

(người)

LĐ phi nông nghiệp 

(người)

Tỷ lệ LĐ phi Nông 

nghiệp (%)

I

Khu vực đô thị (thị trấn, 

xã đã được công nhận đô 

thị loại V/phường thuộc 

thị xã, thành phố)

1

2

3

II

Khu vực ngoại thị (các 

xã ngoại thị thuộc thị xã, 

thành phố)

1

2

3

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XHUBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

Năm 2023 Hiện trạng

BIỂU 5: THỐNG KÊ LAO ĐỘNG PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN

Tên đơn vị    STT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH



TT Tên xã, phường
Tổng số hộ 

dân cư

Số hộ có nhà ở kiên 

cố, khá kiên cố, bán 

kiên cố 

Tỷ lệ hộ có nhà ở 

kiên cố, khá kiên 

cố, bán kiên cố 

(%)    

Tổng diện tích sàn

(m2)
Ghi chú

Khu vực đô thị (thị trấn, xã đã 

được công nhận đô thị loại 

V/phường thuộc thị xã, thành 

phố)

,  

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

BIỂU 6: THỐNG KÊ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024



Đơn vị: ha

STT Loại đất Mã

Tổng diện 

tích đất của 

đơn vị hành 

chính

Xã/phường… Xã/phường… Xã/phường…

I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)

1 Đất nông nghiệp NNP

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN

1.2 Đất lâm nghiệp LNP

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS

1.4 Đất làm muối LMU

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN

2.1 Đất ở OCT

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT

2.2 Đất chuyên dùng CDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

BIỂU 7: THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH



STT Loại đất Mã

Tổng diện 

tích đất của 

đơn vị hành 

chính

Xã/phường… Xã/phường… Xã/phường…

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC

2.2.2   Đất quốc phòng CQP

2.2.3   Đất an ninh CAN

2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON

2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN

2.5   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK

3  Đất chưa sử dụng CSD

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG



TT Công trình
Diện tích đất

(m2)
Địa điểm

KHU VỰC THỊ TRẤN/KHU VỰC ĐÃ ĐƯỢC 

CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ LOẠI V/PHƯỜNG 

THUỘC THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

I

Công trình giáo dục, đào tạo (bao gồm: đại học, cao 

đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và 

dạy nghề, trung tâm bồi dưỡng chính trị)

1 THPT…

2 Trung tâm giáo dục thường xuyên…

…

II

Công trình văn hóa cấp đô thị (gồm: thư viện, bảo 

tàng, triển lãm, nhà trưng bày, nhà hát, rạp xiếc, rạp 

chiếu phim, nhà văn hóa, nhà thiết nhi, trung tâm hội 

nghị, câu lạc bộ, công trình vui chơi giải trí, tượng đài 

và các công trình văn hóa khác)

III

Công trình thể thao cấp đô thị (bao gồm: sân thể 

thao, sân vận động, trung tâm thể dục, thể thao, nhà thi 

đấu, bể bơi và các công trình thể thao khác)

IV

Công trình y tế cấp đô thị (bao gồm: bệnh viện, trung 

tâm y tế tuyến huyện trở lên, bệnh viện tư nhân, phòng 

khám đa khoa tư nhân..)

1 Bệnh viện đa khoa…

2 Trung tâm y tế…

…

V
Công trình thương mại & dịch vụ (TTTM, Siêu thị, 

Chợ, Cửa hàng, Nhà hàng ăn uống giải khát)

VI Công trình dịch vụ công cộng khác

1 Bưu điện…

…

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

, ngày     tháng     năm 2024

BIỂU 8: DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG CẤP ĐÔ THỊ

Phạm vi tổng hợp số liệu là các đô thị gồm: Thị trấn/Khu vực đã được công nhận đô thị loại V/Phường thuộc thị xã, 

thành phố

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



TT Công trình
 Diện tích

 (m2) 
Ghi chú

TỔNG CỘNG

1 Phường/xã…

1.1 Trường Mầm non…

1.2 Trường Tiểu học…

1.3 Trường THCS…

1.4 Trạm y tế…

1.5 Chợ…

1.6
Sân chơi/Sân tập luyện/Sân bóng đá/cầu 

lông/bóng chuyền/bể bơi…

1.7
Trụ sở ủy ban + Nhà văn hóa trung tâm thị trấn/tổ 

dân phố

…

…

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

, ngày     tháng     năm 2024

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNGUBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

BIỂU 9: DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CẤP ĐƠN VỊ Ở TRÊN ĐỊA BÀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phạm vi tổng hợp số liệu là các đô thị gồm: Thị trấn/Khu vực đã được công nhận đô thị loại V/Phường thuộc 

thị xã, thành phố



TT Cơ sở Y tế Số giường Địa điểm Ghi chú

I Y tế tuyến tỉnh

1 Bệnh viện…

2 Trung tâm Y tế …

…

II Y tế tuyến huyện

III Y tế tuyến phường, xã

1 Trạm y tế xã/phường…

IV Cơ sở KCB ngoài công lập

1 Phòng khám đa khoa…

BIỂU 10: TỔNG HỢP HỆ THỐNG Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN 

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN PHÒNG Y TẾ



Chiếu sáng

Tổng chiều dài 

tuyến được 

chiếu sáng

(km)

A ĐƯỜNG GIAO THÔNG

I Đường Quốc Lộ

II Đường tỉnh

III Đường trục chính đô thị

IV Đường trong khu đô thị

, ngày     tháng     năm 2024

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

BIỂU 11: TỔNG HỢP HỆ THỐNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đô thị loại V, IV, III: thống kê các tuyến đường có bề rộng phần xe chạy ≥7m; 

Đô thị loại II, loại I: thống kế các tuyến đường có bề rộng phần xe chạy ≥14m.

Chiều dài 

tuyến cống 

thoát nước

(km)

TT Tên đường
Chiều dài 

(km)

Chiều rộng mặt 

đường

(m)

 Lộ giới 

đường

(m) 

Diện tích 

đất giao 

thông

(ha)



Chiếu sáng

Tổng chiều dài 

tuyến được 

chiếu sáng

(km)

Chiều dài 

tuyến cống 

thoát nước

(km)

TT Tên đường
Chiều dài 

(km)

Chiều rộng mặt 

đường

(m)

 Lộ giới 

đường

(m) 

Diện tích 

đất giao 

thông

(ha)

B

ĐẤT GIAO THÔNG TĨNH (gồm đất bến xe, 

điểm dừng xe, điểm đón trả khách, trạm thu 

phí  giao thông)

Bến xe…

Tổng cộng

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG



TT Danh mục Địa điểm Diện tích  (ha) Ghi chú

I Bến xe

Bến xe khách ..

II Bãi đỗ xe 

TT Hình thức phục vụ Số lượng phương tiện (xe)

Lượt hành khách được 

vận chuyển (lượt 

khách/năm)

Ghi chú

1 Bến xe khách ..

2 Tuyến xe bus:

I. BẾN XE, BÃI ĐỖ XE

II. TỶ LỆ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNGUBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

, ngày     tháng     năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU 12: DANH MỤC BẾN BÃI ĐỖ XE TRÊN ĐỊA BÀN 



STT Tên đơn vị hành chính

Tổng chiều dài 

ngõ, ngách, hẻm

(km)

Tổng chiều dài 

ngõ, ngách, hẻm 

được chiếu sáng

(km)

Tỷ lệ ngõ 

hẻm được 

chiếu sáng

(%)

Ghi chú

Khu vực nội thị

1

2

3

Tổng cộng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

UBND XÃ/PHƯỜNG …

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN UBND XÃ/PHƯỜNG …

BIỂU 13: DANH MỤC CHIẾU SÁNG NGÕ, NGÁCH, HẺM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



TT Tên nhà máy, trạm xử lý
Công suất thiết kế

(m3/ngày đêm)

Lượng nước được thu phí 

sử dụng

(m3/ngày đêm)

Khu vực cấp

Tổng cộng

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC

BIỂU 14: HIỆN TRẠNG CÁC NHÀ MÁY NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024

ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC



STT Khu vực cấp nước Tổng số hộ
Số hộ sử dụng 

nước sạch

Số hộ sử dụng 

nguồn nước hợp 

vệ sinh

Tỷ lệ sử dụng nước sạch và 

nguồn nước hợp vệ sinh 

(%)

Tổng số hộ

1

2

3

ĐƠN VỊ CẤP NƯỚCUBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC

BIỂU 15: HIỆN TRẠNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024



Khu vực đô thị (thị trấn/các phường thuộc thị 

xã, thành phố)

1

2

3

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

TT Tên địa danh

PHÒNG VĂN HÓA

Ghi chú

Số thuê bao băng rộng 

di động

(số thuê bao)

Tỷ lệ hộ dân có 

kết nối cáp quang

(%)

, ngày     tháng     năm 2024

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU 16: TỔNG HỢP SỐ LIỆU VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN



STT Chỉ tiêu Số lượng Ghi chú

1 Tổng số hồ sơ dịch vụ công cấp huyện

2
Tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình cấp huyện

3
Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình (%)

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN VĂN PHÒNG HĐND & UBND

BIỂU 17: TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ DỊCH VỤ CÔNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HĐND & UBND Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

, ngày     tháng     năm 2024

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết

thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính

công ích.



STT Đơn vị
Điện năng tiêu thụ trong năm

(kWh/năm)
Ghi chú

Sản lượng điện sinh hoạt khu vực đô thị 

(thị trấn/các phường thuộc thị xã, thành 

phố)

1

2

3

, ngày     tháng     năm 2024

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN ĐIỆN LỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

ĐIỆN LỰC 

BIỂU 18: TỔNG SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TRÊN ĐỊA BÀN



Lượng nước thải đô 

thị phát sinh

(m3)

Lượng nước thải thu 

gom, xử lý

(m3) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

BIỂU 19: TỔNG HỢP SỐ LIỆU XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN

Hiện trạng

Địa điểmNhà máy xử lý nước thảiSTT

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

Ghi chú



STT Danh mục dự án Địa điểm
Hiện trạng triển 

khai
Ghi chú

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

BIỂU 20: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN GIẢM NGẬP ÚNG TRÊN ĐỊA BÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024



TT
Tên đơn vị hành chính

(thị trấn/phường thuộc thị xã, thành phố)

  Tổng lượng chất thải 

nguy hại phát thải trên 

địa bàn (tấn/ngày) 

 Tổng lượng chất 

thải nguy hại được 

thu gom, xử lý  

(tấn/ngày) 

Tỷ lệ chất thải nguy hại 

được thu gom, xử lý đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ môi 

trường (%)

Chất thải nguy hại

TT
Tên đơn vị hành chính khu vực đô thị

(thị trấn/phường thuộc thị xã, thành phố)

  Tổng lượng CTR sinh 

hoạt phát thải trên địa 

bàn (tấn/năm) 

 Tổng lượng CTR 

sinh hoạt được thu 

gom (tấn/năm) 

Tổng lượng CTR sinh 

hoạt được tái chế tái sử 

dụng (tấn/năm)

 Tổng lượng CTR sinh 

hoạt được xử lý  

(tấn/năm) 

Tỷ lệ CTR 

được thu gom

(%)

Tỷ lệ CTR 

được xử lý

(%)

I. Chất thải rắn nguy hại

II. Chất thải rắn sinh hoạt

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

BIỂU 21: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN THU GOM, XỬ LÝ TRÊN ĐỊA BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG



I. NHÀ TANG LỄ

TT Tên nhà tang lễ Địa điểm Diện tích Ghi chú

II. TỶ LỆ SỬ DỤNG HÌNH THỨC HỎA TÁNG

TT Tên nhà tang lễ Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

1 Số ca tử vong Người/năm

2 Số ca sử dụng hình thức hỏa táng Người/năm

3 Tỷ lệ hình thức sử dụng hỏa táng %

- Nhà tang lễ có thể kết hợp với nghĩa trang, công trình bệnh viện, cơ sở tôn giáo đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường,

không ảnh hướng đến các hoạt động của các khu chức năng khác theo quy định

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

, ngày     tháng     năm 2024

BIỂU 22: DANH SÁCH SỐ LƯỢNG NHÀ TANG LỄ TRÊN ĐỊA BÀN



TT Chỉ tiêu Địa điểm
 Diện tích

(m2) 
Ghi chú

Đất cây xanh toàn đô thị

I
Đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị (Diện tích 

cây xanh công viên, vườn hoa cấp đô thị)

1
Cây xanh khu công viên, vườn hoa cấp đô thị 

đảm bảo tiếp cận người dân

Công viên…

Vườn hoa…

Sân chơi…

II

Đất cây xanh sử dụng hạn chế (là đất xây xanh 

được trồng trong khuôn viên các công trình, công 

viên chuyên đề)

III

Cây xanh chuyên dụng (là đất cây xanh trong 

vườn ươm, đất cây xanh phục vụ nghiên cứu, đất 

cây xanh cách ly)

IV

Đất cây xanh khu vực nội thị dự kiến (bao gồm 

cây xanh công viên, vườn hoa, sân chơi cấp đơn vị 

ở)

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNGUBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

, ngày     tháng     năm 2024

BIỂU 23: THỐNG KÊ DIỆN TÍCH CÂY XANH TRÊN ĐỊA BÀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



STT Danh mục Địa điểm

Năm cải tạo 

chỉnh trang 

xây dựng 

1

2

…

TỔNG CỘNG

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2024

BIỂU 24: DANH MỤC CÁC KHU CẢI TẠO CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN



TT Danh mục
Quy mô 

(m2)
Địa điểm Ghi chú

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIỂU 25: DANH MỤC KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN 

, ngày     tháng     năm 2024



Cấp quốc gia đặc 

biệt
Cấp quốc gia Cấp tỉnh

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN PHÒNG VĂN HÓA

TT Tên di tích lịch sử, văn hoá Địa điểm Ghi chú

Danh hiệu

, ngày     tháng     năm 2024

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

PHÒNG VĂN HÓA

BIỂU 26: DANH MỤC CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ, DI TÍCH LỊCH SỬ HIỆN CÓ TRÊN ĐỊA BÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT Tên tuyến phố Địa điểm Ghi chú

, ngày     tháng     năm 2024

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN

BIỂU 27: DANH SÁCH TUYẾN PHỐ VĂN MINH TRÊN ĐỊA BÀN 



TT Tên công trình/Dự án

Năm công 

nhận/phê 

duyệt

Địa điểm Ghi chú

I Công trình xanh

II

Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới 

được quy hoạch, thiết kế theo mô hình 

xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông 

minh đã triển khai thực hiện

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ TẦNG

- Công trình xanh là công trình đã được hệ thống chứng nhận công trình xanh (như LOTUS, LEED, Green

Mark…) cấp giấy chứng nhận

- Đối với các đô thị loại IV, loại V thì tiêu chuẩn khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế

theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh có thể được xem xét cho các cụm dân cư được quy hoạch

và đầu tư xây dựng theo mô hình xanh, sinh thái, thông minh

UBND THÀNH PHỐ/THỊ XẪ/HUYỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ/KINH TẾ HẠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIỂU 28: DANH MỤC CÔNG TRÌNH XANH- KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ

, ngày     tháng     năm 2024
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